
Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Trường Trung học cơ sở Thủy An

Chương:622-073

ĐV tính:  : Đồng

Quỹ lương
Mua sắm, 

sửa chữa

Trích lập 

các quỹ 

(khác)

I Quyết toán thu 147.156.925 147.156.925

A Tổng số thu 147.156.925 147.156.925

1 Thu học phí 63.300.000 63.300.000

2 Thu khác 83.856.925 83.856.925

a Nước uống 6.020.000 6.020.000

 b Tin học 57.100.000 57.100.000

c Tiền CSSKBĐ 11.936.925 11.936.925

d Tiền gửi xe 8.800.000 8.800.000

B

Chi từ nguồn 

thu được để lại 130.395.325 130.395.325

1

Chi từ nguồn 

học phí 63.300.000 63.300.000

2 Chi khác 67.095.325 67.095.325

a Nước uống 5.840.000 5.840.000

 b Tin học 43.318.400 43.318.400

c Tiền CSSKBĐ 11.936.925 11.936.925

d Tiền gửi xe 6.000.000 6.000.000

C

Số thu nộp 

NSNN

II

Quyết toán chi 

ngân sách nhà 

nước 2.772.332.000 2.772.332.000 1.916.630.900 316.083.600

1

Chi thanh toán 

cá nhân 1.916.630.900 1.916.630.900 1.916.630.900

2 Chi chuyên môn 522.977.900 522.977.900

3

Chi mua sắm & 

SC 316.083.600 316.083.600 316.083.600

4 Chi khác 16.639.600 16.639.600

5 Chi hỗ trợ khác

HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Lan

Ngày 28 tháng 2 năm 2019

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ- ... ngày …/…/… của......)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Số TT Nội dung
Số liệu báo cáo 

quyết toán

Số liệu quyết 

toán được 

duyệt

Trong đó
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